
BUỔI
THỜI 

GIAN
THỨ NGÀY

1 ENG 206 Đọc 2 2 41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 3 II ThS. Lương Kim Thư SÁNG 7h30 CN 23/04/2023 A1

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG A2

11 X28SG2 _TPM_T CNTT

15 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN

11 X28SG2 _VLK_T LUẬT KINH TẾ

3 ENG 207 Viết 2 2 41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 3 II ThS. Lê Thị Kim Uyên SÁNG 9h00 CN 23/04/2023 A1

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG A2

11 X28SG2 _TPM_T CNTT A3

5 MTH 102 Toán cao cấp C2 2 15 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN 3 II ThS. Phan Qúy SÁNG 9h00 CN 23/04/2023

6 PHI 306 Logic học 3 11 X28SG2 _VLK_T LUẬT KINH TẾ 3 II ThS. Nguyễn Mậu Minh SÁNG 9h00 CN 23/04/2023

3 41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH A1

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG A2

11 X28SG2 _TPM_T CNTT

15 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN

11 X28SG2 _VLK_T NGÔN NGỮ ANH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỊCH THI KHTP TẬP TRUNG  CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA KHÓA X28SG2    -    NĂM HỌC: 2022 - 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHÓA X28 (TS ĐỢT: 2)  *   HỌC KỲ: I + II (Đợt học: 2+3)  

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH, XÂY DỰNG, CNTT, KẾ TOÁN VÀ LUẬT KINH TẾ

PHI 162
Những NLCB của chủ nghĩa

Marx - Lenin 2

TRẠM ĐÀO TẠO: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP HỒ CHÍ MINH

STT
MÃ 

MÔN
TÊN MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

SV
LỚP NGÀNH

ĐỢT

HỌC
CƠ SỞ

GHI 

CHÚ

HỌC 

KỲ

GIẢNG VIÊN

PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN THI

PHÒNG

Trường 

Cao Đẳng 

Nghề TP 

Hồ Chí 

Minh

235 

Hoàng Sa, 

Tân Định, 

Quận 1, 

Tp HCM
2 ENG 201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 2

A3

3 II ThS. Nguyễn Thị Bích Giang SÁNG 7h30 CN 23/04/2023

Trường 

Cao Đẳng 

Nghề TP 

Hồ Chí 

Minh

235 

Hoàng Sa, 

Tân Định, 

Quận 1, 

Tp HCM

4 MTH 104 Toán Cao Cấp A2 4 CN 23/04/2023

A3

3 II ThS. Phan Qúy

7

SÁNG 9h00

2 I ThS. Nguyễn Thị Hải Lên SÁNG 10h30

Trường 

Cao Đẳng 

Nghề TP 

Hồ Chí 

Minh

235 

Hoàng Sa, 

Tân Định, 

Quận 1, 

Tp HCM
A3

CN 23/04/2023
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PHÒNG

11 X28SG2 _TPM_T CNTT

15 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN

11 X28SG2 _VLK_T LUẬT KINH TẾ

41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 2.3

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG 2.4

2 11 X28SG2 _TPM_T CNTT

15 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN

11 X28SG2 _VLK_T LUẬT KINH TẾ

41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 2.3

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG 2.4

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG 2.4

11 X28SG2 _TPM_T CNTT 1.3

11 ECO 251 Kinh tế lượng 2 11 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN 3 II ThS. Trần Anh Việt CHIỀU 16h30 7 06/05/2023 1.3

12 LAW 216 Xây dựng Văn bản Pháp luật 3 11 X28SG2 _VLK_T LUẬT KINH TẾ 3 II ThS. Nguyễn Thị Thu Na CHIỀU 16h30 7 06/05/2023 1.3

13 ENG 204 Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao 2 41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 3 II ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhạn CHIỀU 16h30 7 06/05/2023 2.3

COM8 ThS. Bùi Thị Kim Phượng CHIỀU 13h30 7 06/05/2023

VP đại 

diện Tp 

HCM

2

POS 361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2 I TS. Nguyễn Văn Dương CHIỀU 15h00 7 06/05/2023

VP đại 

diện Tp 

HCM

06 Trần 

Nhật Duật, 

Phường 

Tân Định, 

Q1, Tp 

HCM

06 Trần 

Nhật Duật, 

Phường 

Tân Định, 

Q1, Tp 

HCM

1.3

2 IViết (tiếng Việt)102

1.3

10 PHY 101 Vật Lý Đại Cương 1 3

9

06 Trần 

Nhật 

Duật, 

Phường 

Tân 

Định, 

Q1, Tp 

HCM

CHIỀU 16h30 7 06/05/2023

VP đại 

diện Tp 

HCM

3 II TS. Hồ Văn Tuyến
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THỜI GIAN THI

PHÒNG

40 X28SG2 _XDD_T XÂY DỰNG 2.4

11 X28SG2 _TPM_T CNTT 1.3

15 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN 1.3

15 LAW 230 Luật Hành Chính 3 11 X28SG2 _VLK_T LUẬT KINH TẾ 3 II ThS. Hoàng Thị Quyên TỐI 18h00 7 06/05/2023 1.3

16 ENG 105 Luyện Âm (tiếng Anh) 2 41 X28SG2 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 3 II ThS. Phan Thị Như Gấm TỐI 18h00 7 06/05/2023 2.3

17 LAW 403 Cơ sở luật kinh tế 3 11 X28SG2 _KTH_T KẾ TOÁN 3 II ThS. Nguyễn Thị Thu Na TỐI 19h30 7 06/05/2023 1.3

06 Trần 

Nhật 

Duật, 

Phường 

Tân 

Định, 

Q1, Tp 

HCM

14 LAW 201 Pháp luật đại cương 2 2 I ThS. Hoàng Thị

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

06/05/2023

VP đại 

diện Tp 

HCM

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2023

LẬP BẢNG TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 KT. HIỆU TRƯỞNG

Quyên TỐI 18h00 7
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